
Trường THCS Thị trấn Văn Quan

Học kỳ 1

Năm học 2021-2022

Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B

1 SHDC - Hiệp SHDC - Hiệp SHDC - Hiệp SHDC - Thuỳ SHDC - Lan SHDC -Hinh SHDC - Lạng SHDC - Thanh SHDC - Dũng SHDC - V.Anh SHDC - H.Hương

2 VAN - Lạng LY - Linh VAN - Sen TOAN - Hà VAN - Diệp TD - Hinh SINH - P_Hương TOAN - Duy VAN - Tấm TOAN - Triển VAN - Hương

3 VAN - Lạng KHTN(SINH) - Hậu VAN - Sen TOAN - Hà VAN - Diệp CNghệ - Dũng GDCD - Hinh SU - Đỉnh VAN - Tấm TOAN - Triển VAN - Hương

4 KHTN(SINH) - Hậu TOAN - Hà TOAN - Lan TD - Hinh TIN - Lý DIA - Tấm TOAN - Duy MT - Lê SINH - P_Hương VAN - Hương CNghệ - Dũng

5 NT(NHAC) - Hiệp LS-ĐL(SU) - Đỉnh KHTN(SINH) - Hậu LY - Duy CNghệ - Dũng Anh - Thuỳ DIA - Diệp LY - Linh MT - Lê SINH - P_Hương HOA - Liên

1 GDTC - Hinh Anh - V.Anh TOAN - Lan TIN - Lý SU - Khăm TIN - Hà TOAN - Duy Anh - Lã Linh SINH - P_Hương VAN - Hương TD - Dũng

2 TOAN - Hà GDTC - Hinh NT(NHAC) - Hiệp VAN - Diệp CNghệ - Dũng SU - Khăm VAN - Lạng TOAN - Duy Anh - Lã Linh SU - Đỉnh VAN - Hương

3 LY - Linh TOAN - Hà GDTC - Hinh SU - Khăm TOAN - Lan CNghệ - Dũng VAN - Lạng TOAN - Duy HOA - Liên TOAN - Triển Anh - V.Anh

4 VAN - Lạng NT(NHAC) - Hiệp LS-ĐL(SU) - Đỉnh TOAN - Hà VAN - Diệp TOAN - Lan Anh - Lã Linh HOA - Liên TOAN - Duy Anh - V.Anh SINH - P_Hương

5 Anh - Lã Linh HOA - Liên

1 LS-ĐL(SU) - Đỉnh Tin - Triển C.Nghệ-P.Hương Nhạc - Thanh GDCD - Sen Sinh - Đ.Dũng MT- Lê Địa - Tấm CN - Lan TD-Dũng Vật lí-V.Linh

CHIỀU 2 Tin - Triển C.Nghệ-P.Hương LS-ĐL(SU) - Đỉnh GDCD - Sen Sinh - Đ.Dũng MT- Lê CN-Lan CN-V.Linh Nhạc - Thanh Địa - Tấm TD-Dũng

3 C.Nghệ-P.Hương LS-ĐL(SU) - Đỉnh Tin - Triển Sinh - Đ.Dũng MT- Lê GDCD - Sen TD-Dũng Nhạc - Thanh Anh-L.Linh Vật lí-V.Linh Địa - Tấm

1 TOAN - Hà VAN - Sen Anh - Thuỳ TIN - Lý TOAN - Lan NHAC - Thanh TOAN - Duy TD - Dũng GDCD - Hinh HOA - Liên Anh - V.Anh

2 VAN - Lạng TOAN - Hà VAN - Sen Anh - Thuỳ TIN - Lý TOAN - Lan MT - Lê TOAN - Duy HOA - Liên Anh - V.Anh VAN - Hương

3 LY - Linh Anh - V.Anh GDTC - Hinh CNghệ - Dũng Anh - Thuỳ VAN - Đỉnh VAN - Lạng VAN - Sen TOAN - Duy TOAN - Triển VAN - Hương

4 LS-ĐL(SU) - Đỉnh GDCD - Sen LY - Linh TOAN - Hà DIA - Tấm Anh - Thuỳ HOA - Liên GDCD - Hinh TD - Dũng VAN - Hương TOAN - Triển

5 GDCD - Lạng TIN - Hà SU - Đỉnh SINH - P_Hương LY - Linh DIA - Tấm

1 HĐTN - Thanh NT(MT)-Lê GDCD-Hiệp TD-Hinh Địa - Tấm Anh - Thùy Anh - L.Linh CN - V.Linh CN - Lan C.Nghệ-Hương Sử - Đỉnh

2 LS-ĐL(Đ): Diệp HĐTN - Thanh NT(MT)-Lê Anh - Thùy TD-Hinh Địa - Tấm CN-Lan Sinh-P.Hương Sử - Đỉnh Nhạc-Hiệp Lý - V.Linh

3 NT(MT)-Lê LS-ĐL(Đ): Diệp HĐTN - Thanh Địa - Tấm Anh - Thùy TD-Hinh Sinh-P.Hương Sử - Đỉnh Anh - L.Linh Lý - V.Linh Nhạc-Hiệp

1 TOAN - Hà GDTC - Hinh VAN - Sen VAN - Diệp LY - Linh VAN - Đỉnh TOAN - Duy TD - Dũng VAN - Tấm VAN - Hương SINH - P_Hương

2 Anh - Lã Linh VAN - Sen DIA - Diệp Anh - Thuỳ TOAN - Lan LY - Linh NHAC - Thanh TOAN - Duy TD - Dũng SINH - P_Hương VAN - Hương

3 GDTC - Hinh TOAN - Hà TOAN - Lan DIA - Tấm Anh - Thuỳ SINH - Đ.Dũng VAN - Lạng VAN - Sen SU - Đỉnh TD - Dũng TOAN - Triển

4 VAN - Lạng KHTN(LY) - Linh Anh - Thuỳ CNghệ - Dũng SINH - Đ.Dũng TOAN - Lan Anh - Lã Linh HOA - Liên TOAN - Duy TOAN - Triển DIA - Tấm

5 SINH - Đ.Dũng SINH - P_Hương Anh - Lã Linh CNghệ - Lan HOA - Liên Anh - V.Anh

1 KHTN(SINH) - Hậu VAN - Sen Anh - Thuỳ SU - Khăm TOAN - Lan VAN - Đỉnh TOAN - Duy Anh - Lã Linh VAN - Tấm SINH - P_Hương TOAN - Triển

2 Anh - Lã Linh VAN - Sen KHTN(LY) - Linh TOAN - Hà SU - Khăm VAN - Đỉnh TOAN - Duy SINH - P_Hương DIA - Tấm Anh - V.Anh TOAN - Triển

3 TOAN - Hà KHTN(SINH) - Hậu TOAN - Lan VAN - Diệp TD - Hinh SU - Khăm TD - Dũng VAN - Sen TOAN - Duy VAN - Hương SINH - P_Hương

4 TOAN - Hà Anh - V.Anh KHTN(SINH) - Hậu VAN - Diệp NHAC - Thanh TOAN - Lan LY - Linh VAN - Sen TOAN - Duy VAN - Hương HOA - Liên

5 SH - Hà SH - Liên SH - Diệp SH - Thuỳ SH - Lan SH - Hinh SH - Lạng SH - Thanh SH - Dũng SH - V.Anh SH - Hương
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Thời khóa biểu lớp

Áp dụng từ ngày 04/10/2021
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